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Bài 1: 

a,  
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So sánh B với 1 ta có:  
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Bài 2:  

a, Vẽ đồ thị (P): 21

2
y x=  
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Ta có bảng giá trị: 

x -2 -1 0 1 2 

y 2 1/2 0 1/2 2 

b, , 0y x b b= − +   

Cho 0 0 ( ,0)y x b x b E b=  − + =  =   

Cho 0 (0,b)x y b F=  =   

 

Xét tam giác vuông OEF ta có 

            OE = OF=b (vì b>0) 

 Suy ra tam giác OEF cuông cân tại O 

Gọi I là trung điểm của EF  
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Suy ra I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OEF 

Ta có : 
OI OF

OI EI

⊥


=
 

Suy ra tam giác OIE vuông cân tại I 

Gọi H là trung điểm của DE IH OE ⊥  

( ;0)
2

b
H  

Tương tự gọi K là trung điểm của OF IK OF ⊥ , K(0; )
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Vì b>0 nên b= 4 thỏa mãn  

Bài 3: 

a, Gọi số thứ nhất là x  

Số thứ 2 là y  

Ta có hệ:  
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Vậy hai số cần tìm là 8 và 15 

b, Giả sử làm riêng thì đội A hoàn thành trong x giờ  (x>0), đội B hoàn thành trong y giờ (y>0) 
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Suy ra: Trong 1 giờ đội A làm được 
1

x
 công việc 

                                   đội B làm được 
1

y
công việc 

Đổi 1 giờ 12 phút = 
6

5
giờ ; 40 phút = 

2

3
giờ  

Trong 1 giờ hai đội cùng làm được 
5

6
công việc  

Ta có phương trình:  
1 1 5

6x y
+ =  (1) 

Nếu đội A làm trong 40 phút thì đội B làm trong 2h thì xong việc  

Ta có phương trình: 
2 2

1
3x y

+ =  (2) 

Từ (1) và (2) ta có hệ: 

1 1 5
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x y
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  (I) 

Đặt: 
1 1

; ; , 0a b a b
x y
= =   

Hệ (I) trở thành:  
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2 2

6 3 2

12 2
2 1 2 1

33 3

a b a b a

ba b a b
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   

 

Suy ra: 
2

3

x

y

=


=
 (thỏa mãn)  

Vậy đội A làm riêng thì hoàn thành công việc trong 2 giờ  

       đội A làm riêng thì hoàn thành công việc trong 3 giờ  

Bài 4: 𝑥2 − 2(𝑚 + 1)𝑥 + 𝑚2 − 2𝑚 + 5 = 0(∗) 

a) Thay 𝑚 = 1 vào phương trình (*) ta coo". 

𝑥2 − 2(1 + 1)𝑥 + 12 − 21 + 5 = 0 

⇔ 𝑥2 − 4𝑥 + 4 = 0 
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⇔  (𝑥 − 2)2 = 0 

⇔ [
𝑥 − 2 = 0
2 − 𝑥 = 0

⇒ 𝑥 = 2 

b) Ta xét 

𝐴′  = (𝑚 + 1)2 − (𝑚2 − 2𝑚 + 5)

 = 𝑚2 + 2𝑚 + 1 − 𝑚2 + 2𝑚 − 5
 = 4𝑚 − 4

 

Ở phương trình (A) có hai nghiệm phân biệt thì A' > 0 

⇒ 4𝑚 − 4 > 0 

⇔ 4𝑚 > 4 ⇔ 𝑚 > 1 

Ta có: 

√4𝑥1
2 + 4𝑚𝑥1 + 𝑚2 + √𝑥2

2 + 4𝑚𝑥2 + 4𝑚2 = 7𝑚 + 2

 ⇔ √(2𝑥1 + 𝑚)2 + √(𝑥2 + 2𝑚)2 = 7𝑚 + 2

 ⇔ 2𝑥1 + 𝑚 + 𝑥2 + 2𝑚 = 7𝑚 + 2

 ⇔ 2𝑥1 + 𝑥2 + 3𝑚 − 7𝑚 − 2 = 0

 ⇔ 2𝑥1 + 𝑥2 − 4𝑚 − 2 = 0 (1) 

 Ta có: Δ′ > 0 ⇔ [
𝑥1 = (𝑚 + 1) + √4𝑚 − 4

𝑥2 = (𝑚 + 1) − √4𝑚 − 4
  

 

Thay vào phương trình (1) ta được: 

2[(𝑚 + 1) + √4𝑚 − 4] + (𝑚 + 1) − √4𝑚 − 4 − 4𝑚 − 2 = 0

⇔ 2𝑚 + 2 + 2√4𝑚 − 4 + 𝑚 + 1 − √4𝑚 − 4 − 4𝑚 − 2 = 0

⇔  −𝑚 + 1 + √4𝑚 − 4 = 0

⇔  −𝑚 + 1 = −√4𝑚 − 4

⇔ 𝑚 − 1 = √4𝑚 − 4
⇔  (𝑚 − 1)2 = |4𝑚 − 4|

 

⇔ [𝑚2 − 2𝑚 + 1 = 4𝑚 − 4
𝑚2 − 2𝑚 + 1 = 4 − 4𝑚

⇔ [𝑚2 − 6𝑚 + 5 = 0
𝑚2 + 2𝑚 − 3 = 0

[
𝑚 = 1
𝑚 = 5
𝑚 = −3

 

Với m>1 thì ta có m=5 thỏa mãn yêu cầu đề bài 
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Bài 5: 

 

a) Xét 2 tam giác 𝑂𝐴𝐵 và 𝑂𝐷𝐶 : 

 𝑂𝐵  = 𝑂𝐶(= 𝑅)

𝐵𝑂𝐴̂  = 𝐶𝑂𝐷̂ ( đối đỉnh) 

𝑂𝐴  = 𝑂𝐷(= 𝑅)
⇒△ 𝑂𝐴𝐵  =△ 𝑂𝐷𝐶(𝑐. 𝑔. 𝑐) ⇒ 𝐴𝐵 = 𝐶𝐷.

⇒ 𝐴𝐵̂  = 𝐶𝐷̂ ⇒ 𝐶𝐹𝐷̂ = 𝐵𝐶𝐴̂ (hai góc nội tiếp chắn 2 cung bằng nhau) 

 

b) 𝑁𝐹𝐶̂ = 90∘ (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 

⇒ 𝐹𝐶 ⊥ 𝐴𝐹 ⇒ 𝐶𝐹𝐺̂ = 90∘. 

𝑋é𝑡 𝑡ứ 𝑔𝑖á𝑐 𝐸𝐹𝐺𝐶 có: 𝐶𝐸𝐺̂ = 𝐶𝐹𝐶̂ = 90∘ ⇒ 𝐸𝐹𝐺𝐶 nội tiếp 

Xét hai tam giác 𝐶𝐷𝐵 và  𝐸𝐶𝐺 có:  

𝐵𝐶𝐷̂ = 𝐺𝐸𝐶̂ = 90∘. ( 𝐵𝐶𝐷̂ là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 

𝐷𝐵𝐶̂ = 𝐸𝐺𝐶̂( cùng = 𝐶𝐹𝐷̂). 

⇒ △ 𝐶𝐷𝐵 ~ △ 𝐸𝐶𝐺 (𝑔. 𝑔)

⇒
𝐶𝐷

𝐸𝐶
=

𝐶𝐵

𝐸𝐺
⇒  𝐶𝐵. 𝐶𝐸 = 𝐶𝐷. 𝐸𝐺.

 

c) +) Gọi K’ là giao điểm của GC và đường thẳng qua H song song AC 

Ta sẽ chứng minh: EK//CF để có 𝐾′ ≡ 𝐾  

Từ đó G, C, K thẳng hàng. 

+) 𝐶𝐸𝐹𝐺 nội tiếp ⇒ 𝐸𝐶𝐺̂ = 𝐸𝐹𝐴̂ mà 𝐸𝐹𝐴̂  = 𝐴𝐶𝐷̂ (cùng chắn 𝐴𝐷̂ ) 
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⇒ 𝐸𝐶𝐸̂ = 𝐴𝐶𝐷̂ 

mà 𝐴𝐶𝐷̂ + 𝐴𝐶𝐸̂ = 90∘ 

nên 𝐴𝐶𝐺̂ = 𝐸𝐶𝐺̂ + 𝐴𝐶𝐸̂ = 90∘ 

⇒ 𝐶𝐺 ⊥ 𝐴𝐶 

mà 𝐻𝐾′ ∥ 𝐴𝐶 nên 𝐶𝐺 ∥ 𝐻𝐾′(1) 

+) Ta được:  

𝐶𝐸𝐻̂ = 𝐶𝐷𝐻̂ = 𝐶𝐾′𝐻̂ = 90∘ 

⇒  𝐶, 𝐸, 𝐻, 𝐷, 𝐾′ cùng thuộc đường tròn đường kính 𝐶𝐻 

⇒ 𝐶𝐾′𝐸̂ = 𝐶𝐷𝐸̂ (cùng chắn 𝐶𝐸̂ của đường tròn nói trên) 

mà 𝐶𝐸̂ = 𝐺𝐶𝐹̂ (cùng chắn 𝐶𝐹̂ của (O)) 

⇒ 𝐶𝐾𝐸̂ = 𝐺𝐶𝐹̂ 

⇒ 𝐸𝐾′// 𝐶𝐹 (hai góc trong bằng nhau). (đpcm) 

 

 

 

 

 

 


